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Tại TP. Hà Nội - Học viện Khoa học xã hội 

PHÒNG THI SỐ 1 - MÔN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

        

SBD Họ và tên Ngày sinh 

Môn kiểm tra 

SC và 

TKBT 
KDCN 

NH và 

CDĐL 
TTSHCN PLSHCN 

002 Hoàng Vân Anh 02/03/1992 BL2 x BL2 BL2 x 

004 Lê Ngọc Anh 15/01/1992 x x x x x 

005 Vũ Hạnh Trâm Anh 14/09/1996 x x x x x 

006 Phạm Mai Anh 16/11/1988 BL2 x BL2 BL2 x 

008 Nguyễn Hải Anh 25/04/1981 BL2 x BL1 BL1 x 

009 Bùi Thị Kim Anh 02/01/1988 x x BL2 BL2 x 

010 Hoàng Thụy Anh 28/01/1979 x x x x x 

011 Nguyễn Vân Anh 18/07/1991 BL2 x BL2 BL2 x 

014 Dương Văn Công 25/05/1989 BL2 x BL2 x x 

017 Ngô Thị Kim Cúc 10/04/1985 BL2 x BL2 BL1 BL1 

018 Nguyễn Hoàng Cường 11/07/1971 x x x x x 

019 Bùi Việt Cường 13/10/1984 x x x x x 

022 Phạm Mai Chi 19/05/1984 x x x x x 

023 Nguyễn Thị Thúy Chung 16/03/1991 x x x x x 

025 Nguyễn Văn Dũng 25/02/1979 x x BL2 x x 

026 Nguyễn Văn Dũng 20/06/1990 x x x x x 

028 Ngô Thùy Dương 07/12/1985 x x x x x 

029 Nguyễn Phước Đại 05/10/1984 BL2 x BL2 BL2 x 

030 Trần Tấn Minh Đạo 26/09/1987 x x x x x 

036 Nguyễn Hoàng Giang 04/03/1989 x x x x x 

037 Phùng Thị Hương Giang 03/02/1990 BL2 x BL2 x x 

040 Phạm Hoàng Hà 09/01/1991 x x x x x 

041 Nguyễn Thị Thu Hà 11/11/1995 x x x x x 

042 Phạm Thị Thu Hà 16/03/1984 BL2 x BL2 BL2 x 

043 Đỗ Thị Thu Hà 14/09/1991 x x x x x 

045 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 27/02/1973 BL2 x BL2 BL1 x 

046 Nguyễn Thị Bích Hạnh 12/05/1989 BL2 x BL2 BL2 x 

047 Nguyễn Thị Hảo 12/10/1981 BL1 x BL1 BL2 x 

049 Lương Thị Thu Hằng 15/05/1990 x x x x x 

050 Đặng Thu Hằng 26/09/1995 x x x x x 

Chú thích:  

  X: Môn kiểm tra thí sinh phải làm bài 

BL1: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2015 

BL2: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2017 
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Tại TP. Hà Nội - Học viện Khoa học xã hội 

PHÒNG THI SỐ 2 - MÔN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

        

SBD Họ và tên Ngày sinh 

Môn kiểm tra 

SC và 

TKBT 
KDCN 

NH và 

CDĐL 
TTSHCN PLSHCN 

052 Trương Thị Minh Hiền 13/08/1989 BL2 x BL2 BL2 x 

054 Lê Minh Hiếu 06/09/1982 x x x x x 

056 Đào Yến Hoa 15/09/1989 BL2 x BL2 x x 

057 Trần Thị Như Hoa 24/08/1990 x x BL2 x x 

062 Nguyễn Thúy Hồng 19/07/1981 BL2 x BL2 BL2 x 

066 Lê Văn Huy 22/11/1979 BL1 x BL2 BL1 x 

068 Nguyễn Thị Huyền 26/06/1985 BL1 x BL1 BL1 BL1 

070 Nguyễn Thị Huyền 02/04/1985 BL1 x BL1 BL1 x 

071 Nguyễn Ngọc Huyền 26/10/1989 x x x x x 

072 Trần Thị Hương 14/06/1981 x x x x x 

073 Dương Thị Thu Hương 22/03/1991 BL2 x BL2 BL2 x 

077 Nguyễn Thu Hương 26/10/1983 x x x x x 

079 Bùi Thị Thu Hường 16/10/1986 BL1 x BL1 x x 

083 Bùi Thị Liễu 14/05/1982 BL1 x BL1 BL1 x 

084 Trần Diệu Linh 20/04/1992 x x x x x 

086 Đào Huyền Linh 02/02/1988 x x x x x 

087 Nguyễn Thị Diệu Linh 13/12/1992 x x x x x 

089 Nguyễn Khánh Linh 08/10/1976 BL1 x BL1 BL1 BL1 

090 Phạm Trần Việt Linh 30/07/1990 x x x x x 

091 Phạm Thị Quỳnh Loan 15/02/1992 x x x x x 

092 Nguyễn Văn Lực 02/07/1994 BL2 x BL2 BL2 x 

094 Nguyễn Thị Lương 28/04/1991 x x x x x 

097 Nguyễn Ngọc Ly 12/11/1991 x x x x x 

098 Lê Quang Minh 13/12/1989 BL2 x BL2 BL2 x 

099 Nguyễn Ngọc Hà My 06/09/1994 x x x x x 

100 Đào Duy Ninh 10/04/1959 x x x x x 

101 Trịnh Thị Mai Nga 01/05/1979 x x x x x 

102 Đoàn Thị Thanh Nga 04/11/1976 x x x x x 

103 Nguyễn Thị Ngân 08/11/1985 x x x x x 

104 Vũ Thị Ngần 17/01/1989 x x x x x 

Chú thích:  

  X: Môn kiểm tra thí sinh phải làm bài 

BL1: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2015 

BL2: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2017 
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Tại TP. Hà Nội - Học viện Khoa học xã hội 

PHÒNG THI SỐ 3 - MÔN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

        

SBD Họ và tên Ngày sinh 

Môn kiểm tra 

SC và 

TKBT 
KDCN 

NH và 

CDĐL 
TTSHCN PLSHCN 

105 Nguyễn Trọng Nghĩa 15/02/1992 x x BL2 x x 

106 Đặng Đình Ngọc 13/03/1994 x x x x x 

107 Phan Thị Bảo Ngọc 23/09/1989 x x x x x 

109 Trần Thị Bích Ngọc 15/10/1992 BL2 x BL2 BL2 x 

114 Nguyễn Thị Nhung 28/04/1993 x x x x x 

116 Phạm Thị Kim Oanh 20/08/1991 BL2 x BL2 BL2 x 

117 Tạ Minh Phi 09/09/1970 BL1 x BL1 BL1 x 

118 Trần Ngọc Phong 10/05/1978 x x x x x 

121 Hà Quang Phúc 06/12/1981 x x x x x 

123 Tạ Duy Phương 23/08/1987 BL2 x BL2 x x 

124 Trần Ngọc Quang 03/08/1987 x x x x x 

125 Nguyễn Thúy Quỳnh 05/12/1979 BL1 x BL1 BL1 x 

127 Đặng Hồng Sơn 10/07/1986 x x x x x 

129 Phạm Thị Tâm 17/01/1991 BL2 x BL2 x x 

132 Trương Văn Toàn 28/06/1987 BL2 x BL2 BL2 x 

134 Nguyễn Thanh Tú 02/06/1964 x x x x x 

Chú thích:  

  X: Môn kiểm tra thí sinh phải làm bài 

BL1: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2015 

BL2: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2017 
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PHÒNG THI SỐ 4 - MÔN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

        

SBD Họ và tên Ngày sinh 

Môn kiểm tra 

SC và 

TKBT 
KDCN 

NH và 

CDĐL 
TTSHCN PLSHCN 

136 Nguyễn Tài Tuân 04/09/1983 x x x x x 

142 Đinh Thị Phương Thảo 29/10/1990 x x x x x 

145 Lê Văn Thắng 24/07/1977 x x x x x 

147 Nguyễn Nam Thắng 12/01/1981 x x x x x 

149 Trần Thị Anh Thi 24/04/1985 BL1 x BL2 BL1 x 

150 Đỗ Bá  Thích 01/09/1990 BL2 x BL2 BL2 BL1 

153 Trần Thị Kim Thoa 30/11/1964 BL2 x x x x 

155 Nguyễn Kim Thu 17/07/1981 BL2 x BL2 BL1 x 

157 Phan Thị Thủy 19/12/1976 BL1 x BL1 BL1 x 

163 Bùi Huyền Trang 10/01/1992 x x x x x 

165 Nguyễn Thành Trung 26/10/1981 x x x x x 

167 Trịnh Dương Vân 19/01/1985 x x x x x 

171 Nguyễn Thị Hoàng Yến 10/11/1969 BL1 x BL1 BL2 x 

188 Trịnh Thúy Hằng 20/12/1980 x x BL2 x x 

211 Nguyễn Hương Quỳnh 31/05/1990 x x x x x 

        

        
Chú thích:  

  X: Môn kiểm tra thí sinh phải làm bài 

BL1: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2015 

BL2: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2017 

 

 


